
            Trước hết xin hãy kiểm tra ký hiệu              　　　　                

●  Chai đựng nước giặt hoặc nước tẩy trắng,  
   Chai đựng nước xả hoặc nước tạo mùi thơm 
●  Chai lọ đựng dầu gội đầu, dầu xả 
● Hộp thuốc nhỏ mắt, hộp đựng thuốc dạng 
viên 
● Chai đựng nước sốt, nước gia vị tưới lên
    mónăn (dressing), nước chấm (tare)  
●  Đồ đựng nước tương, gia vị, dầu ăn, v.v. 

● Đồ đựng kem, thạch, sữa chua 
● Đồ đựng bơ thực vật, bơ, cơm hay canh 
miso chế biến sẵn (retort)  
●  Hộp đựng chất khử mùi tạo thơm hoặc 
chất hút ẩm  
● Hộp đựng trứng, đậu phụ, natto, rau, đồ 
ăn sẵn 
● Túi chứa dầu gội, dầu xả, chất tẩy rửa 
dạng lỏng, v.v. để thay thế khi hết 

 Rác không cháy được 

 Thu gom  Tuần 1 lần 

Ngay cả khi vật liệu bằng nhựa thì những thứ mà có thể tái chế được là 
những đồ đựng hàng hóa hay bao bì mà trên đó có biểu thị ký hiệu             
l à “bao bì đồ đựng bằng nhựa”.       

Làm sạch và lau khô, cho vào túi được chỉ định và đổ rác. Đừng chia nhỏ 
nó vào các túi nilong mua hàng mà hãy cho trực tiếp vào túi được chỉ 
định và bỏ ra ngoài. 

 Đồ đựng, bao gói bằng nhựa 

 Trước hết xin hãy kiểm tra ký hiệu 
●Xin vui lòng không để vào! Không phải là “bao bì đồ đựng bằng nhựa” 

 Ống hút, 
 dĩa, 
 thìa 

hộp đựng bảo 
quản thực 
phẩm 
(tupperwear)  

túi trữ đông bật lửa dao cạo 

 Các loại cốc, khay bọc thực phẩm 

Các loại chai lọ 

Quan trọng 

● Khay trắng hoặc có hoa văn  
 
● Khay đựng cơm hộp (bento) hoặc thức ăn sẵn   

● Khay đựng thực phẩm như thịt, cá, v.v.   

●  Nắp chai nhựa PET hoặc chai lọ thủy tinh
  , Nắp chai, hộp dạng xịt   

● Lắp nhựa của chai 1.8 lít, chai lọ  

●  Phần bơm của dầu gội, dầu xả 

Các loại nắp  

● Nhãn chai nhựa   　●  Túi bóng đi chợ  

●  Túi bánh kẹo, túi đựng thực phẩm, bao
 bì bọc riêng từng cái kẹo, v.v. 

●  Vỏ nhựa bọc đũa ăn 1 lần hoặc nhựa 
bọc ống hút 

●   Túi đựng nước sốt của mỳ ăn liền 

●   Màng bọc bên ngoài của cốc mỳ ăn 
liền, bánh kẹo 

 Các loại khay 

 Các loại túi, bọc, nhãn dán 

●  Vỉ đựng thuốc dạng viên 

●  Rổ đựng hoa quả, Lưới bọc hoa quả 
 
●  Vật liệu đệm lót (tấm lót hàng hóa để chống 
va đập) bảo vệ giỏ trái cây, đồ điện gia dụng 

●  Màng xốp bóng khí (chống va đập) 

● Khay, đồ đựng cây giống 
  
● Đồ đựng món ăn sẵn hoặc đựng sushi   

 Các loại khác 

 Đồ đựng, bao gói bằng nhựa 


